
Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Protection & Control Domae MCB, RCCB

1P,1P+N, 2P, 3P & 4P MCBs for control and protection
of circuits against overloads and short-circuits 
Residential, Houses, Office applications etc... 
Compliance with IEC 898, C Curve 
Impulse withstand voltage: 6kV
Residual Current Circuit breaker 
Comply with IEC 1008
Isolation, Switching, Leakage Current

MCB 1P, 1P+N, 2P, 3P & 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ
quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng, văn phòng v.v….
Tiêu chuẩn IEC 898, Đường cong loại C
Điện áp thử nghiệm xung  : 6kV
Cầu dao chống dòng rò 
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò

Domae  MCB - 1P/1P+N, 4.5kA & 6kA, 230/240V

Domae  MCB - 2P, 4.5kA & 6kA, 230/240V

Domae MCB 1P

Domae MCB 1P+N

6
10
16
20
25
32
40
50
63

Unit price (incl.VAT) in VND

40
50
63

Rating Reference
6kA

Unit Price
DOM11375
DOM11376
DOM11377
DOM11378
DOM11379
DOM11380
DOM11381

136,000
136,000
136,000
142,000
149,000
157,000
179,000

Reference
4.5kA

Unit Price

Rating Reference
4.5kA

Unit Price

Rating Reference Unit PriceReference 4.5kA 6kAUnit Price

DOM11340
DOM11341
DOM11342
DOM11343
DOM11344
DOM11345
DOM11346
DOM11335
DOM11336

DOM12997
DOM12998
DOM12999

DOM11230
DOM11231
DOM11232
DOM11233
DOM11234
DOM11235
DOM11236
DOM11237
DOM11238

DOM11347
DOM11348
DOM11349
DOM11350
DOM11351
DOM11352
DOM11353
DOM11337
DOM11338

DOM11604
DOM11605
DOM11606

DOM16790
DOM16793
DOM16791

DOM11028
DOM11029
DOM16794

MCB-1P

MCB-2P

MCB-3P

RCCB-2P

RCCB-4P

112,000
112,000
112,000
118,000
124,000
130,000
148,000
185,000
213,000

349,000
436,000
502,000

306,000
306,000
306,000
322,000
337,000
355,000
404,000
505,000
582,000

542,000
542,000
542,000
552,000
579,000
590,000
635,000
791,000
882,000

908,000
1,135,000
1,306,000

867,000
958,000

1,629,000

1,387,000
1,460,000
2,482,000

6
10
16
20
25
32
40
50
63

DOM11384
DOM11385
DOM11386
DOM11387
DOM11388
DOM11389
DOM11390

383,000
383,000
383,000
402,000
421,000
444,000
505,000

582,000
582,000
582,000
612,000
641,000
693,000
773,000

Domae MCB - 3P, 4.5kA & 6kA, 400/415V
Rating Reference Unit PriceReference 4.5kA 6kAUnit Price
6
10
16
20
25
32
40
50
63

DOM11393
DOM11394
DOM11395
DOM11396
DOM11397
DOM11398
DOM11399

Domae MCB - 4P, 4.5kA, 400/415V
Rating Reference Unit Price
40
50
63

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3

Domae RCCB - 2P
Rating Sensitivity (300mA) Unit PriceSensitivity (30mA) Unit Price
25
40
63

DOM16792
DOM16795
DOM16798

DOM16833
DOM11030
DOM16796

1,086,000
1,110,000
1,140,000

1,474,000
1,560,000
1,737,000

Domae RCCB - 4P
Rating Sensitivity (300mA) Unit PriceSensitivity (30mA) Unit Price
25
40
63



Protection & Control Domae Enclosure
Domae Control & Safe Protection

Technoplastic Enclosure
Degree of protection: IP 40, IK07
Rated current: 4 module: 50A
                    6 to 36 module: 63A
Material
 Self-extinguishing technoplastic 
 Resistant to fire and abnormal heat 650oC
Insulation: Class 2
Complies with standard IEC 60695-2-11
IEC 60439-3, IEC 60529, EN 50102,IEC 60670-24

Domae Contactors  CT
Impulse relays TL
Surge Arrester Domae Quick

Tủ điện
Cấp độ bảo vệ: IP 40, IK07
Dòng điện định mức: 4 module: 50A
                               6 đến 36 module: 63A 
Vật liệu
    Vật liệu tổng hợp chống cháy
    Chống cháy và chịu nhiệt độ cao đến 650oC
Độ cách ly điện: Cấp 2
Đáp ứng tiêu chuẩn:  IEC 60695-2-11
IEC 60439-3, IEC 60529, EN 50102,IEC 60670-24

Contactor Domae CT
Relay kích xung TL
Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Flush mounted technoplastic enclosure

No of module (18mm) Unit Price
4
6
8
12
18
24
36

Unit price (incl.VAT) in VND

Reference
MIP22104
MIP22106
MIP22108
MIP22112
MIP22118
MIP22212
MIP22312

MIP12104
MIP12106
MIP12108
MIP12112
MIP12118
MIP12212
MIP12312

320,000
361,000
425,000
601,000
922,000

1,013,000
1,188,000

312,000
342,000
409,000
552,000
904,000

1,020,000
1,195,000

791,000

734,000

4,647,000

7,380,000

Unit Price
311,000
350,000
413,000
584,000
895,000
984,000

1,154,000

303,000
333,000
397,000
535,000
878,000
990,000

1,160,000

Reference
White door Smoked transparent door

MIP22104T
MIP22106T
MIP22108T
MIP22112T
MIP22118T
MIP22212T
MIP22312T

MIP12104T
MIP12106T
MIP12108T
MIP12112T
MIP12118T
MIP12212T
MIP12312T

Wall mounted technoplastic enclosure

No of module (18mm) Unit Price
4
6
8
12
18
24
36

Reference Unit Price Reference
White door Smoked transparent door

Contactor Domae CT, 2P, 230V
Current Unit Price

1P+N

20A
Type
2NO

Type
1NO

Reference
15370

DOMT1F16

DOML102F230

DOML104F400

Impulse Relays Domae TL, On-off switch, 230V
Current Unit Price
16A

Surge Arrester Domae Quick

Current Unit Price
10kA

Reference Voltage (V)
230V

 230/400V

3P+N
Current Unit Price
10kA

Reference Voltage (V)

Reference



Protection & Control Multi 9 - C60a & C60N

1P, 2P, 3P MCBs for control & protection
of circuits against overloads and short-circuits 
Industrial or public network applications
Compliance with IEC 898, IEC 947-2
C Curve (B,D curves please consult us)
Impulse withstand voltage (Uimp):  6kV

MCB 1P, 2P, 3P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải 
và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2.
Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Multi 9 C60a - 1P, 2P , 3P , 4.5kA
C60a - 1P, 4.5kA, 230/400V

C60a - 2P & 3P, 4.5kA, 400/415V

6
10
16
20
25
32
40

Unit price (incl.VAT) in VND

6
10
16
20
25
32
40

Rating Reference

3P

1P

2P

4P

Unit Price
23849
23850
23851
23852
23853
23854
23855

23877
23878
23880
23881
23882
23885
23886

24331
24332
24333
24334
24335
24336
24337
24338
24339
24340
24341
24342
24343

24357
24358
24359
24360
24361
24362
24363
24364
24365
24366
24367
24368
24369

133,000
133,000
133,000
138,000
145,000
153,000
169,000

567,000
567,000
567,000
596,000
624,000
658,000
749,000

547,000
547,000
547,000
498,000
426,000
426,000
426,000
439,000
456,000
481,000
547,000
684,000
788,000

1,259,000
1,259,000
1,259,000
1,145,000

954,000
954,000
954,000

1,002,000
1,049,000
1,107,000
1,259,000
1,574,000
1,813,000

23863
23864
23865
23866
23867
23868
23869

24395
24396
24397
24398
24399
24401
24403
24404
24405
24406
24407
24408
24409

24344
24345
24346
24347
24348
24349
24350
24351
24352
24353
24354
24355
24356

355,000
355,000
355,000
373,000
391,000
412,000
469,000

189,000
189,000
189,000
166,000
150,000
150,000
150,000
150,000
157,000
166,000
189,000
236,000
271,000

799,000
799,000
799,000
726,000
605,000
605,000
605,000
635,000
666,000
702,000
799,000
998,000

1,150,000

Rating Reference Unit PriceReference 2P Unit Price

Multi 9 C60N - 1P, 2P, 3P & 4P, 6kA
C60N - 1P & 2P, 6kA, 230/240V

C60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

Rating Reference Unit PriceUnit Price

Rating Reference Unit PriceReference 3P

Reference 1P

Unit Price
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Protection & Control Multi 9 - C60H

1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control and protection
of circuits against overloads and short-circuits 
Industrial or public network applications
Compliance with IEC 898, IEC 947-2
High Breaking Capacity: 15kA 
C Curve (B,D curves please consult us)
Impulse withstand voltage (Uimp):  6kV

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
Khả năng cắt ngắn mạch cao:  15kA 
Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 6kV

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Multi 9 C60H - 1P, 2P, 3P & 4P
C60H - 1P& 2P

C60H - 3P& 4P

1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

Unit price (incl.VAT) in VND

1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

Rating Reference Unit Price
24981
24982
24984
24985
24986
24987
24988
24989
24990
24991
24992
24993

25007
25008
25010
25011
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019

1,259,000
1,259,000
1,144,000

954,000
954,000
954,000

1,001,000
1,049,000
1,106,000
1,259,000
1,574,000
1,691,000

2,800,000
2,800,000
2,545,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
2,227,000
2,333,000
2,461,000
2,800,000
3,281,000
3,526,000

Rating Reference Unit PriceReference
3P 4P

Unit Price

24968
24969
24971
24972
24973
24974
24975
24976
24977
24978
24979
24980

24994
24995
24997
24998
24999
25000
25001
25002
25003
25004
25005
25006

357,000
357,000
325,000
271,000
271,000
271,000
284,000
298,000
314,000
357,000
447,000
514,000

1,928,000
1,928,000
1,753,000
1,461,000
1,461,000
1,461,000
1,534,000
1,607,000
1,695,000
1,890,000
2,362,000
2,591,000

Reference
2P1P

Unit Price

Voltage(VAC) Icu(kA)
230/240
400/415
230/240
230/240
400/415

10
10
15
30
15

As IEC898

As IEC947-2

1P
2,3,4P
1P
2,3,4P

Standard Type
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Protection & Control Multi 9 - C120N & C120H

1P, 2P, 3P, 4P poles MCBs for control and protection
 of circuits against overloads and short-circuits 
Industrial or public network applications
Compliance with IEC 898, IEC 947-2
C Curve (B,D curves please consult us)
Impulse withstand voltage (Uimp)  :  6kV

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
Đường cong loại C (đường cong loại B, D vui lòng liên hệ chúng tôi)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Multi 9 C120N - 1P, 2P, 3P & 4P
C120N - 1P & 2P

C120N - 3P & 4P

63
80
100
125

Unit price (incl.VAT) in VND

63
80
100
125

Rating Reference 2P Unit Price
18360
18361
18362
18363

18371
18372
18374
18376

18449
18450
18451
18452
18453
18454
18455
18456
18457
18458
18459

18471
18472
18473
18474
18475
18476
18477
18478
18479
18480
18481

1,832,000
1,989,000
2,131,000
2,330,000

3,778,000
4,119,000
4,403,000
4,801,000

2,173,000
2,080,000
1,988,000
1,942,000
1,895,000
1,849,000
1,803,000
1,874,000
2,022,000
2,170,000
2,367,000

4,409,000
4,222,000
4,034,000
3,940,000
3,847,000
3,753,000
3,659,000
3,712,000
4,005,000
4,298,000
4,688,000

866,000
937,000

1,008,000
1,094,000

2,813,000
3,040,000
3,210,000
3,494,000

1,048,000
1,003,000

959,000
936,000
914,000
892,000
869,000
897,000
968,000

1,039,000
1,133,000

3,284,000
3,144,000
3,005,000
2,935,000
2,865,000
2,795,000
2,725,000
2,763,000
2,981,000
3,199,000
3,490,000

Rating Reference Unit PriceReference 3P Unit Price

Reference 1P Unit Price
18356
18357
18358
18359

18364
18365
18367
18369

18438
18439
18440
18441
18442
18443
18444
18445
18446
18447
18448

18460
18461
18462
18463
18464
18465
18466
18467
18468
18469
18470

Multi 9 C120H - 1P, 2P, 3P & 4P
C120H - 1P & 2P

C120H - 3P & 4P

10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

Rating Reference Unit PriceUnit Price

Rating Reference Unit PriceReference 3P 4P

Reference 1P

4P

2P

Unit Price

Voltage(VAC)
Icu(kA) Icu(kA)

C120HC120N

230/240
400/415
230/240
230/240
400/415

10
10
10
20
15

15
15
15
30
15

As IEC898

As IEC947-2

1P
2,3,4P
1P
2,3,4P

Standard Type



Miniature Circuit Breaker Multi 9 - C60H DC

1P, 2P MCBs for control and protection of DC
network against overloads and short-circuits, control and isolation 
Industrial control and automations, transport, renewable enery…applications
Compliance with IEC 947-2
C Curve
Operating voltage:
1P 24…250 VDC
2P 24…500 VDC
C60H DC use the same auxiliaries of MCB C60

MCB 1P, 2P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải,
 ngắn mạch và cách ly mạng điện một chiều.
Dùng trong mạng lưới công nghiệp,vận tải và năng lượng.
Tiêu chuẩn IEC 947-2.
Đường cong loại C
Điện áp hoạt động:
1P 24…250 VDC
2P 24…500 VDC
C60H sử dụng chung phụ kiện với dãy sản phẩm MCB C60

Multi 9 - C60H-DC, 1P

0.5
1
2
3
4
5
6
10
13
15
16
20
25
30
32
40
50
63

Unit price (incl.VAT) in VND

Rating, In (A) Reference Unit Price
MGN61500
MGN61501
MGN61502
MGN61503
MGN61504
MGN61505
MGN61506
MGN61508
MGN61509
MGN61510
MGN61511
MGN61512
MGN61513
MGN61514
MGN61515
MGN61517
MGN61518
MGN61519

MGN61520
MGN61521
MGN61522
MGN61523
MGN61524
MGN61525
MGN61526
MGN61528
MGN61529
MGN61530
MGN61531
MGN61532
MGN61533
MGN61534
MGN61535
MGN61537
MGN61538
MGN61539

1,047,000
873,000
873,000
873,000
873,000
873,000
873,000
696,000
696,000
696,000
696,000
696,000
732,000
732,000
732,000
732,000
878,000

1,054,000

2,094,000
1,705,000
1,705,000
1,628,000
1,628,000
1,628,000
1,484,000
1,484,000
1,484,000
1,484,000
1,567,000
1,567,000
1,610,000
1,610,000
1,610,000
1,639,000
1,932,000
2,319,000

Multi 9 - C60H-DC, 2P

0.5
1
2
3
4
5
6
10
13
15
16
20
25
30
32
40
50
63

Rating, In (A) Reference Unit Price

Voltage (VDC) Icu(kA)
110
220
250
220
440
500

20
10
6

20
10
6

As IEC947-2

C60H DC breaking capacity

1P
1P
1P
2P
2P
2P

Standard Type

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.

62



Protection & Control Multi 9 - Electrical auxiliary & Vigi Module

Electrical auxiliaries for C60, C120
Vigi modules for C60 circuit breakers
30 and 300mA, class AC~
IEC1009

Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động C60, C120
Module vigi chống dòng rò dùng cho CB C60
30 & 300mA, class AC~
Tiêu chuẩn IEC1009

Electrical auxiliaries for C60, C120

MX+OF

Undervoltage release
MN

Auxiliary contacts
OF.S (for RCCB only)
OF
Fault indicating switch
SD
Tm remote control (Motor mechanism)
C60
C60/C120
C120

Type
Shunt release

Unit price (incl.VAT) in VND

Unit PriceReference

26946
26947
26948

26960
26961
26963

26923
26924

26927

18310
18311
18312

26581
26583
26611
26613
26616
26588
26590
26620
26622
26631
26595
26597
26643
26645
26648

1,341,000
1,341,000
1,341,000

1,647,000
1,220,000
1,501,000

748,000
349,000

349,000

4,157,000
8,668,000
4,157,000

2,584,000
1,809,000
3,877,000
2,714,000
3,799,000
3,489,000
2,442,000
5,234,000
3,663,000
5,129,000
4,006,000
2,804,000
6,009,000
4,206,000
5,889,000

Control Voltage
(VDC)

Control Voltage
(VAC)
220..415
48…130
24

220..240
48
220..240

230
230
230

110..130
48…130
24

instantaneous

delayed [s]

1-2P
3-4P
1-2P

Vigi module for C60, C120

2P

3P

4P

No of
Poles

Voltage Unit PriceReferenceSensitivity
(mA)

Rating(VAC)

≤ 25A

≤ 63A

≤ 25A

≤ 63A

≤ 25A

≤ 63A

30
300
30
300
300[s]
30
300
30
300
300[s]
30
300
30
300
300[s]

220/415

220/415

220/415

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Protection & Control Multi 9 RCBO & RCCB

Residual Current Circuit breaker (RCCB)
Comply with IEC 1008
Isolation, Switching, Leakage Current
RCBO- Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Against overcurrent and insulation fault
Comply with IEC 898 and IEC 1009

Cầu dao chống dòng rò (RCCB)
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò
Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO). 
Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Multi 9 RCBO
Multi 9 DPNa RCBO, 1P+N, 4.5kA

6
10
16
20
25
32
40
6
10
16
20
25
32
40

Unit price (incl.VAT) in VND

30

300

Rating (A) Reference Unit Price
19621
19623
19625
19626
19627
19628
19629
19430
19431
19432
19433
19434
19435
19436

19661
19663
19665
19666
19667
19668
19669
19681
19683
19685
19686
19687
19688
19689

16201
16204
16208
16216
16205
16209
16217
16202
16206
16210
16218
23116

16254
16258
16255
16259
16256
16260
23056
23059

1,469,000
1,473,000
1,474,000
1,468,000
1,687,000
1,687,000
1,717,000
1,469,000
1,473,000
1,474,000
1,468,000
1,687,000
1,687,000
1,631,000

1,647,000
1,583,000
1,583,000
1,681,000
1,829,000
1,829,000
1,863,000
1,647,000
1,583,000
1,583,000
1,681,000
1,829,000
1,829,000
1,863,000

1,093,000
1,151,000
1,957,000
3,223,000
1,148,000
1,565,000
2,578,000
1,203,000
1,312,000
1,370,000
2,256,000
3,158,000

1,842,000
3,131,000
1,547,000
2,505,000
1,804,000
2,192,000
3,610,000
5,054,000

Multi 9 DPN N RCBO, 1P+N, 6kA
6
10
16
20
25
32
40
6
10
16
20
25
32
40

Sensitivity(mA)

30

300

Multi 9 RCCB
Multi 9 RCCB, 2P, 240V

Multi 9 RCCB, 4P, 415V

25
40
63
100
40
63
100
25
40
63
100
100

Note: RCCB need to be associated with a MCB for cable protection - RCCB cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải

30

100

300

300[S]

Rating (A) Reference Unit Price

40
63
40
63
40
63
100
100

30

100

300

300[S]

Sensitivity(mA)
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Protection & Control Acti 9 - iK60N & iC60N

1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control & protection of circuits
against overloads and short-circuits 
Industrial or public network applications
Compliance with IEC 898 (iK60N)
Compliance with both IEC 898, IEC 947-2 (iC60)
Impulse withstand voltage (Uimp)  :  4kV (iK60N), 6kV (iC60)
C Curve (B,D curves please consult us)

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.
Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N)
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 4kV (iK60N) , 6kV (iC60)
Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi )

Acti 9 iK60N - 1P, 2P , 3P, 4P 6kA
iK60N - 1P &2P , 6kA, 230/400V

6
10
16
20
25
32
40
50
63

Unit price (incl.VAT) in VND

Rating Reference Unit Price
A9K27206
A9K27210
A9K27216
A9K27220
A9K27225
A9K27232
A9K24240
A9K24250
A9K24263

A9K24406
A9K24410
A9K24416
A9K24420
A9K24425
A9K24432
A9K24440
A9K24450
A9K24463

A9F74201
A9F74202
A9F74203
A9F74204
A9F74206
A9F74210
A9F74216
A9F74220
A9F74225
A9F74232
A9F74240
A9F74250
A9F74263

A9F74401
A9F74402
A9F74403
A9F74404
A9F74406
A9F74410
A9F74416
A9F74420
A9F74425
A9F74432
A9F74440
A9F74450
A9F74463

355,000
355,000
355,000
373,000
391,000
412,000
469,000
599,000
690,000

906,000
906,000
906,000
952,000
997,000

1,051,000
1,196,000
1,378,000
1,586,000

564,000
564,000
564,000
513,000
439,000
439,000
439,000
453,000
470,000
496,000
564,000
705,000
812,000

1,259,000
1,259,000
1,259,000
1,179,000

983,000
983,000
983,000

1,032,000
1,081,000
1,140,000
1,297,000
1,621,000
1,867,000

A9K27106
A9K27110
A9K27116
A9K27120
A9K27125
A9K27132
A9K24140
A9K24150
A9K24163

A9K24306
A9K24310
A9K24316
A9K24320
A9K24325
A9K24332
A9K24340
A9K24350
A9K24363

A9F74101
A9F74102
A9F74103
A9F74104
A9F74106
A9F74110
A9F74116
A9F74120
A9F74125
A9F74132
A9F74140
A9F74150
A9F74163

A9F74301
A9F74302
A9F74303
A9F74304
A9F74306
A9F74310
A9F74316
A9F74320
A9F74325
A9F74332
A9F74340
A9F74350
A9F74363

133,000
133,000
133,000
138,000
145,000
153,000
169,000
207,000
237,000

567,000
567,000
567,000
596,000
624,000
658,000
749,000
874,000

1,007,000

194,000
194,000
194,000
171,000
155,000
155,000
155,000
155,000
162,000
171,000
194,000
243,000
280,000

823,000
823,000
823,000
748,000
623,000
623,000
623,000
654,000
685,000
723,000
823,000

1,028,000
1,184,000

Reference 2P1P Unit Price

iK60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V

6
10
16
20
25
32
40
50
63

Rating Reference Unit PriceReference 4P3P Unit Price

Acti 9 iC60N - 1P, 2P, 3P & 4P, 6kA
iC60N - 1P & 2P, 6kA, 230/240V

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

Rating

Reference

Reference Unit Price

Unit Price

Reference 2P1P Unit Price

Rating Reference 4P3P Unit Price
iC60N - 3P & 4P, 6kA, 400/415V

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Protection & Control Acti 9 - iC60H

1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control and protection
 of circuits against overloads and short-circuits 
Industrial or public network applications
Compliance with IEC 898, IEC 947-2
C Curve (B,D curves please consult us)
Impulse withstand voltage (Uimp):  6kV

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Dùng trong mạng lưới dân dụng hoặc công nghiệp
Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2
Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 6kV

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Acti9 iC60H - 1P, 2P, 3P & 4P
iC60H - 1P& 2P

iC60H - 3P& 4P

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

Rating
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63

Unit price (incl.VAT) in VND

Rating Reference Unit Price
A9F84201
A9F84202
A9F84203
A9F84204
A9F84206
A9F84210
A9F84216
A9F84220
A9F84225
A9F84232
A9F84240
A9F84250
A9F84263

A9F84401
A9F84402
A9F84403
A9F84404
A9F84406
A9F84410
A9F84416
A9F84420
A9F84425
A9F84432
A9F84440
A9F84450
A9F84463

1,259,000
1,259,000
1,144,000
1,144,000

954,000
954,000
954,000

1,001,000
1,049,000
1,106,000
1,259,000
1,574,000
1,691,000

2,800,000
2,800,000
2,545,000
2,545,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
2,227,000
2,333,000
2,461,000
2,800,000
3,281,000
3,526,000

Reference Unit PriceReference
3P 4P

Unit Price

A9F84101
A9F84102
A9F84103
A9F84104
A9F84106
A9F84110
A9F84116
A9F84120
A9F84125
A9F84132
A9F84140
A9F84150
A9F84163

A9F84301
A9F84302
A9F84303
A9F84304
A9F84306
A9F84310
A9F84316
A9F84320
A9F84325
A9F84332
A9F84340
A9F84350
A9F84363

357,000
357,000
325,000
325,000
271,000
271,000
271,000
284,000
298,000
314,000
357,000
447,000
514,000

1,928,000
1,928,000
1,753,000
1,753,000
1,461,000
1,461,000
1,461,000
1,534,000
1,607,000
1,695,000
1,890,000
2,362,000
2,591,000

Reference
2P1P

Unit Price

Icu(kA)
10
70
15
15

As IEC898
As IEC947-2

1P, 2P ,3P ,4P
0.5 to 4A
6 to 40A
50/63A

Standard Type



Protection & Control Acti 9 - Electrical auxiliary & Vigi Module

Electrical auxiliaries for iC60
Vigi modules for iC60 circuit breakers
30 and 300mA, class AC~
Comply with IEC1009

Phụ kiện dùng cho cầu dao tự động iC60
Module vigi chống dòng rò dùng cho CB iC60
30 & 300mA, class AC~
Tiêu chuẩn IEC1009

Electrical auxiliaries for iC60

MX+OF

Undervoltage release
MN

Auxiliary contacts
OF.S (for RCCB only)
OF
Fault indicating switch
SD
Tm remote control (Motor mechanism)
iC60
iC60

Type
Shunt release

Unit price (incl.VAT) in VND

Unit PriceReference

A9A26476
A9A26947
A9A26948

A9A26960
A9A26961
A9A26963

A9N26923
A9A26924

A9A26927

A9C70112
A9C70114

A9V41225
A9V44225
A9V41263
A9V44263
A9V25263
A9V41325
A9V44325
A9V41363
A9V44363
A9V25363
A9V41425
A9V44425
A9V41463
A9V44463
A9V25463

1,341,000
1,341,000
1,341,000

1,647,000
1,220,000
1,501,000

748,000
349,000

349,000

4,157,000
8,668,000

2,584,000
1,809,000
3,877,000
2,714,000
3,799,000
3,489,000
2,442,000
5,234,000
3,663,000
5,129,000
4,006,000
2,804,000
6,009,000
4,206,000
5,889,000

Control Voltage
(VDC)

Control Voltage
(VAC)
220..415
48…130
24

220..240
48
220..240

230
230

110..130
48…130
24

instantaneous

delayed [s]

1-2P
3-4P

Vigi module for iC60

2P

3P

4P

No of
Poles

Voltage Unit PriceReferenceSensitivity
(mA)

Rating(VAC)

≤ 25A

≤ 63A

≤ 25A

≤ 63A

≤ 25A

≤ 63A

30
300
30
300
300[s]
30
300
30
300
300[s]
30
300
30
300
300[s]

220/415

220/415

220/415

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Protection & Control Acti 9 RCCB

Residual Current Circuit breaker (RCCB)
Comply with IEC 1008
Isolation, Switching, Leakage Current
RCBO- Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Against overcurrent and insulation fault
Comply with IEC 898 and IEC 1009

Cầu dao chống dòng rò (RCCB)
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008
Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò
Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò (RCBO). 
Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết
The above price is inclusive of VAT. Giá trên đã bao gồm VAT.
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Acti9 iIDK RCCB
Acti 9 iIDK, 2P, 240V

25
40
25
40

Unit price (incl.VAT) in VND

30

300

Rating (A) Reference Unit Price

Reference Unit Price

Reference Unit Price

A9R50225
A9R50240
A9R75225
A9R75240

A9R50425
A9R50440
A9R70463
A9R75425
A9R75440
A9R75463

A9R71225
A9R71240
A9R71263
A9R11291
A9R12240
A9R12263
A9R12291
A9R74225
A9R74240
A9R74263
A9R14291

A9R71440
A9R71463
A9R12440
A9R12463
A9R74440
A9R74463
A9R14491
A9R15491

1,093,000
1,151,000
1,203,000
1,312,000

1,750,000
1,842,000
3,131,000
1,714,000
1,804,000
2,192,000

1,148,000
1,209,000
2,055,000
3,384,000
1,206,000
1,644,000
2,707,000
1,263,000
1,378,000
1,438,000
2,369,000

1,934,000
3,287,000
1,624,000
2,630,000
1,894,000
2,301,000
3,790,000
5,306,000

Sensitivity(mA)

Rating (A) Reference Unit PriceSensitivity(mA)
Acti 9 iIDK, 4P, 240V

25
40
63
25
40
63

30

300

Acti 9 iID RCCB
Acti 9 iID RCCB, 2P, 240V

25
40
63
100
40
63
100
25
40
63
100

30

100

300

Rating (A) Sensitivity(mA)

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V

40
63
40
63
40
63
100
100

30

100

300

300[S]

Rating (A) Sensitivity(mA)

Note: RCCB need to be associated with a MCB for cable protection
          RCCB cần lắp kèm với một MCB để bảo vệ ngắn mạch và quá tải


